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Phần I - Trắc nghiệm (3,0 điểm) 

Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.
Câu 1: Cơ chế của sự dẫn nhiệt là
A. sự truyền nhiệt độ từ vật này sang vật khác.

B. sự truyền nhiệt năng từ vật này sang vật khác.
C.  sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

 D. sự truyền động năng của các phân tử này sang các phân tử khác.

Câu 2: Bếp lửa truyền nhiệt năng ra môi trường xung quanh

A. chỉ bằng dẫn nhiệt.

B. chỉ bằng đối lưu.

C.  chỉ bằng bức xạ nhiệt.

D. bằng cả dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt.

Câu 3: Hai cốc thuỷ tinh chổng lên nhau bị khít lại. Muốn tách rời hai cốc ta làm cách nào trong các cách sau?

A. Ngâm cả hai cốc vào nước nóng.

B. Ngâm cả hai cốc vào nước lạnh.

C. Ngâm cốc dưới vào nước nóng, cốc trên thả nước đá vào.

D. Ngâm cốc dưới vào nước lạnh, cốc trên đổ nước nóng.

Câu 4: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào do sự nở vì nhiệt của chất khí gây ra?

A. Ngọn nến đang cháy, úp chiếc cốc vào thì tắt.

B. Quả bóng bay đang bay lên.

C.  Săm xe đạp được bơm căng, để ngoài nắng bị nổ.

D. Bơm căng lốp xe đạp.

Câu 5: Hệ vận động của người có chức năng

A. nâng đỡ và bảo vệ cơ thể, tạo ra hình dạng, duy trì tư thế và giúp con người vận động.

B. nâng đỡ và bảo vệ cơ thể.

C. tạo ra hình dạng cơ thể.. 

D. giúp con người vận động.

Câu 6: Ở nam giới, cơ quan nào sau đây là nơi sản sinh ra tinh trùng?

A. Dương vật.


B.Túi tinh.

C. Tinh hoàn.


D. Mào tinh.

Câu 7: Hiện tượng kinh nguyệt là dấu hiệu chứng tỏ điều gì? 

A. Trứng đã được thụ tinh.

B. Trứng đã thụ tinh nhưng không làm tổ tại tử cung.

C. Trứng đã thụ tinh và làm tổ tại tử cung.

D. Trứng chín và rụng nhưng không được thụ tinh.

Câu 8: Môi trường sống bao gồm các yếu tố

A. tác động riêng rẽ đến sinh vật (có lợi hoặc có hại cho sinh vật).

B. bao quanh sinh vật, có quan hệ mật thiết với nhau; có ảnh hưởng đến sự tổn tại, phát triển của sinh vật.

C. cẩn thiết, không thể thiếu cho sự tổn tại của sinh vật.

D. không sống bao quanh sinh vật, có quan hệ mật thiết đến sự tồn tại, phát triển của sinh vật.

Câu 9: Ghép nối tên biện pháp tránh thai và tác dụng tương ứng của biện pháp đó.

	Biện pháp tránh thai
	Tác dụng

	1.Thắt ống dẫn tinh
	a) Cản trở sự làm tổ của trứng đã thụ tinh

	2. Đặt vòng tránh thai
	b) Ngăn tinh trùng gặp trứng

	3. Sử dụng bao cao su
	c) Ngăn trứng chín và rụng

	4. Uống thuốc tránh thai
	d) Ngăn tinh trùng gặp trứng, phòng các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục


Phần II - Tự luận ( 7 điểm )

Câu 10 ( 1 điểm): Thành phần cấu tạo nào của xương khiến cho xương bển chắc? Kể tên một số loại thực phẩm nên cung cấp, bổ sung cho cơ thể để xương phát triển, khoẻ mạnh. 

Câu 11( 2 điểm): Các cơ quan trong đường dẫn khí có đặc điểm cấu tạo như thể nào để có tác dụng làm ẩm, làm ấm không khí đi vào phổi và đặc điểm nào tham gia bảo vệ phổi tránh khỏi các tác nhân có hại? 

Câu 12. ( 2,25 điểm) 

    a. Vận dụng những hiểu biết về da, nêu các biện pháp chăm sóc, bảo vệ và trang điểm da an toàn? 

     b. Hãy giải thích tại sao các bác sĩ da liễu thường đưa ra những lời khuyên như: không nên trang điểm thường xuyên, lạm dụng kem phấn, để lớp trang điểm trên da quá lâu; nên vệ sinh da đúng cách, lựa chọn mĩ phẩm phù hợp với loại da,...

Câu 13. (1,75 điểm)
a. Trình bày chức năng của các cơ quan sinh dục nam và nữ? 

b. Tinh hoàn nằm trong bìu có thuận lợi gì cho việc sản sinh tinh trùng?
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